
Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
We reserve the right to alter specifications without notice.
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CHỨC NĂNG | MAIN FUNCTIONS

 • Quản lý khóa phân quyền chủ nhà và người dùng tăng bảo mật cho thiết bị
 • Chức năng xác thực kép bằng cách kết hợp 2 trong 3 cách đăng nhập (vân tay/mã số/
thẻ từ)

 • Chức năng tạo mật khẩu 1 lần và mật khẩu định kỳ theo thời gian
 • Chức năng chống sao chép mật khẩu bằng cách sử dụng kèm mật mã ảo
 • Tích hợp chức năng khóa kép an toàn từ phía trong
 • Khả năng lưu trữ lịch sử của 50 lần mở gần nhất
 • Màn hình OLED hiển thị rõ ràng, dễ sử dụng

 • Lock management by owners and users to increase security for the 
device

 • Dual authentication function by combining 2 of 3 ways opening 
(fingerprint / PIN code / key card)

 • Function of creating one time or scheduling password
 • Anti-expose password function using virtual password
 • Built-in dual lock function from inside
 • Ability to store the history of the last 50 openings
 • OLED display, easy to use

ĐẶC TÍNH | SPECIFICATIONS 

Khả năng lưu trữ ��| Memory storage Vân tay: 3 vân tay chủ + 97 vân tay người dùng
Thẻ từ: 3 thẻ chủ + 47 thẻ người dùng
Mật khẩu: 3 mật khẩu chủ + 7 mật khẩu người dùng

Fingerprint: 3 master + 97 user fingerprints
Key card: 3 master + 47 user cards
PIN code: 3 master + 7 user PIN codes

Kích thước mặt ngoài ��| Front dimensions 75.1 x 415.4 x 31 mm (RxCxS) 75.1 x 415.4 x 31 mm (WxHxD)

Kích thước mặt trong ��| Back dimensions 75.1 x 415.4 x 31 mm (RxCxS) 75.1 x 415.4 x 31 mm (WxHxD)

Vật liệu ��| Material Hợp kim kẽm đúc Solid zinc alloy die-cast

Màu hoàn thiện ��| Finish Màu đồng mờ cổ Matt antique brass

Nguồn điện ��| Power source 8 viên Pin AA 1.5V 8pcs 1.5V AA Battery

Nguồn khẩn cấp ��| Emergency power Cổng Micro USB Micro USB port

Nhiệt độ vận hành ��| Operation temperature từ -30OC đến +70OC from -30OC to +70OC

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP | DOOR DIMENSIONS

Độ dày cửa ��| Door thickness 38 - 110 mm 38 - 110 mm

Đố cửa ��| Door stile 108 mm 108 mm

Khác ��| Others Loại cửa: cửa gỗ
Khoảng cách cửa - khung cửa: ≤ 3 mm

Door type: wooden door
Door gap: minimum 3 mm

Model Mã số | Art.No. 

EL10K 912.05.317

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN | OPTIONAL ACCESSORIES

Pin ��| battery 912.20.992

Thẻ từ lớn ��| Big card 917.80.739

PHỤ KIỆN KÈM THEO | ACCESSORIES INCLUDED

 • 2 thẻ từ lớn (85 x 54mm) & 2 thẻ từ nhỏ (45 x 18 mm)
 • 2 chìa khóa cơ

 • 2 big cards (85 x 54mm) & 2 tag cards (45 x 18 mm)
 • 2 mechanical keys

Vân tay Mã số Thẻ từ Chìa khóa cơ
Finger print Pin Code RFID card Machanical key
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